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BÁO CÁO

Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
của Ủy ban nhân dân xã Phong Xuân

I. Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được Lãnh đạo UBND xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2019, UBND xã đã xây dựng các quy trình của 11 lĩnh vực theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục hành chínhđược thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một của, cơ chế một của liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn; xây dựng chính sách chất lượng và tiến hành công bố, công khai tại UBND xã, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; đồng thời đã tổ chức rà soát, chỉnh sửa Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã được UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

UBND xã đã tiến hành xây dựng 07 mục tiêu chất lượng năm 2019 theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 16/01/2019. Căn cứ mục tiêu chất lượng của UBND xã, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện theo mục tiêu chất lượng đã được công bố. Đồng thời định kỳ 6 tháng/lần tiến hành đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chất lượng. Đến nay, đã thực hiện đạt 07/07 mục tiêu chất lượng của UBND xã trong kế hoạch năm 2019.

UBND xã đã ra Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống quán lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã để tiến hành đánh giá nội bộ trong năm 2019. Cùng với đó, UBND xã xây dựng chương trình thực hiện, kế hoạch đánh giá cụ thể. Trong tháng 9/2019 đã hoàn thành việc đánh giá nội bộ năm 2019 tại UBND xã. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp sau các lần đánh giá nội bộ.

II. Kết quả thực hiện cụ thể

1. Hệ thống tài liệu đang áp dụng tại UBND xã

UBND xã đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018  về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục hành chínhđược thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một của, cơ chế một của liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn đối với 11 lĩnh vực hoạt động và 152 thủ tục hành chính được quy trình hóa thành 96 quy trình giải quyết thủ tục hành chính áp dụng theo quy trình ISO 9001:2015.

Hiện nay, UBND xã đang triển khai việc xây dựng các quy trình ISO đối với các TTHC chưa được áp dụng theo quy trình ISO. Đồng thời, cập nhật các TTHC do UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy trình ISO trong giải quyết TTHC cho phù hợp với các văn bản hiện hành. 

	1.1.
	Số lượng và tên quy trình nội bộ đã xây dựng và áp dụng
	07

	1.2.
	Số lượng, tên TTHC đã xây dựng quy trình ISO
	96

	1.3.
	Số lượng, tên TTHC chưa xây dựng quy trình ISO
	0

	1.4.
	Số lượng, tên quy trình giải quyết các TTHC
	152


2. Hoạt động tham gia đào tạo, tập huấn

UBND xã đã cử các cán bộ, công chức chuyên môn tham gia các lớp tập huấn công tác đánh giá nội bộ, rà soát các quy trình do Huyện tổ chức.

3. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ

Năm 2019, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16/01/2019 về việc tổ chức đánh giá nội bộ năm 2017 đối với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phong Xuân. Theo đó, UBND xã đã thành lập các tổ đánh giá nội bộ và xây dựng chương trình thực hiện, kế hoạch đánh giá cụ thể. Trong tháng 9/2019 đã hoàn thành việc đánh giá nội bộ năm 2019 tại UBND xã.

4. Hành động khắc phục, phòng ngừa

Sau đánh giá nội bộ năm 2019, các tổ đánh giá nội bộ đã tiến hành kiểm tra việc khắc phục các điểm không phù hợp, các điểm cần lưu ý của các bộ phận chuyên môn.

5. Họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng: Đối với hoạt động xem xét của Lãnh đạo: nhằm áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trong các cuộc họp giao ban hàng quý của xã hoặc các cuộc họp liên quan đến nội dung kinh tế xã hội đã tiến hành đánh giá tình hình thực hiện ISO trong năm 2019, khắc phục những điểm chưa phù hợp theo báo cáo đánh giá nội bộ năm 2019.

6. Hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng:

Để tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống, trong tháng 10/2019, UBND xã đã tổ chức rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy trình của hệ thống và ban hành lại các quy trình TTHC theo Quyết định 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh để áp dụng trong công tác quản lý Nhà nước và giải quyết TTHC trên địa bàn xã.

Đầu năm 2019, UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2019 về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống ISO tại xã.

III. Nhận xét, đánh giá:

1. Hiệu quả của việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống qản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã:
 
a. Đánh giá tác động của Hệ thống ISO trong cải cách hành chính: 
 
- Việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; các quy trình đã mang lại hiệu quả thiết thực; xác định khi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân phải công khai các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu phải nộp, thời gian hoàn thành, từ đó đưa ra biện pháp giúp đơn giản hóa các TTHC; đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính ở địa phương.

 
- Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của các bộ phận; các quy trình được cụ thể hoá, xác định rõ trách nhiệm của bộ phận; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. 

 
b. Về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức: 

 
- Các cán bộ, công chức trong cơ quan nhận thức rõ ý nghĩa và yêu cầu của việc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đã thể hiện được ý thức tự giác, trách nhiệm cụ thể được giao cho từng công đoạn công việc và được xem xét đánh giá định kỳ. Xác định đây là một trong những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính ở địa phương.

 
- Việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã kịp thời phát hiện được những hạn chế, bất cập, khuyết điểm, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn, để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm cải thiện, nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức và tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn.

 
- Các bộ phận chuyên môn có ý thức hơn trong tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ xử lý công việc và để tham chiếu khi cần; hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực, tránh được tình trạng để lộn xộn, dễ bị thất lạc.
 
c. Đáp ứng yêu cầu của công dân:

 
- Ban ISO xã đã chỉ đạo Văn phòng-Thống kê xã phối hợp các các bộ phận chuyên môn tiến hành đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng theo định kỳ 2 lần/năm. Qua đó, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức khi giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

 
- Việc vận hành Hệ thống QLCL đã giải quyết hồ sơ của công dân được thực hiện một cách khoa học, theo đúng trình tự và được thống kê, theo dõi một cách rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ hơn.

 
- Kiểm soát được thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức đối với các tổ chức, công dân đến giao dịch, giải quyết hồ sơ giấy tờ tại UBND xã, tránh được tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà.

 
- Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, đã niêm yết đầy đủ, công khai các quy trình, thủ tục theo quy định của Nhà nước để cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

 
d. Hiệu quả công việc: 

 
Trong năm 2019 các bộ phận chuyên môn đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, cụ thể như sau:

 
+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận:  5257 hồ sơ.

 
+ Tổng số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hạn: 5.027 HS, chiếm 95,6%.

 
+ Tổng số hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng hạn: 154 HS, chiếm 2,9%.

 
+ Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 33 HS, chiếm 0,006%.

 
2. Tình hình xử lý vi phạm đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã:

 
- Tại các cuộc họp thường kỳ của UBND xã, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo ISO xã đã chỉ đạo, nhắc nhở lãnh đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan. 

 
- Yêu cầu công chức chuyên môn thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Bộ thủ tục hành chính dùng chung cấp xã do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành để triển khai thực hiện cho đúng, đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Nhưng vẫn có các công chức chưa thực hiện.

3. Những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề tồn tại trong việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2019:

 
a. Thuận lợi:
 
- Có sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND huyện và hướng dẫn thực hiện của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan. 

 
- Cán bộ, công chức cơ quan có sự nhất trí cao và nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và áp dụng HTQLCL và xem đó là một công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc. Áp dụng HTQLCL sẽ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch hóa các quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của các tổ chức và công dân nhằm thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính. 

 
b. Khó khăn:
 
- Ban Chỉ đạo công tác ISO và đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm các công việc của HTQLCL, đôi khi không chủ động về thời gian; kiến thức, kỹ năng về ISO còn hạn chế, chưa được cập nhật thường xuyên, kịp thời cũng ảnh hưởng tới chất lượng xây dựng, áp dụng HTQLCL.

 
- Nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO của một số cán bộ, công chức trong cơ quan còn hạn chế, nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo gây khó khăn trong công tác tổng hợp chung của Thư ký ISO xã.

 
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thay đổi liên tục khiến các thủ tục hướng dẫn, biểu mẫu cũng phải thay đổi, gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Công tác khắc phục các điểm không phù hợp tuy được thực hiện nhưng tiến độ còn chậm, việc khắc phục chưa dứt điểm. (không thực hiện theo đúng quy trình đã ban hành, thời gian xử lý, giải quyết hồ sơ còn chậm theo quy định).

IV. Kiến nghị, đề xuất:

Nhằm thực hiện tốt hơn việc duy trì và cải tiến hệ thống tại xã, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm:

- Đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí hằng năm cho xã trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Có kế hoạch tập huấn thường xuyên cho cán bộ, công chức của xã để việc áp dụng, duy trì ISO được thành thạo.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2019 của UBND xã Phong Xuân, UBND xã báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện biết./.

	Nơi nhận: 

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND Huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Các bộ phận chuyên môn xã;   

- Lưu: VP.
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